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PHỤ LỤC 03: 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VI CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ ĐƢỢC CÔNG NHẬN 

 

1. Chứng chỉ tiếng Anh Bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho 

Việt Nam) do cơ sở đào tạo trong nƣớc cấp đƣợc Bộ Giáo dục và ĐHQGHN công 

nhận: 

1) Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN 

2) Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 

3) Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế 

4) Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

5) Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (cấp sau ngày 15/5/2019) 

6) Trường Đại học Hà Nội 

7) Đại học Thái Nguyên (cấp sau ngày 15/5/2019) 

8) Trường Đại học Cần Thơ (cấp sau ngày 15/5/2019) 

(Danh sách này có thể bổ sung khi các đơn vị có quyết định cấp phép của Bộ GD&ĐT) 

2. Cơ sở cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: 

STT 
Cơ sở cấp chứng 

chỉ 

Các chứng chỉ đƣợc công nhận 

IELTS TOEFL TOEIC 
Cambridge 

Exam 
BEC BULATS 

 

1. 

Educational Testing 

Service (ETS) 
 

 

√ 

 

√ 
   

2. British Council (BC) √      

3. 
International 

Development Program 

(IDP) 

 

√ 
     

4. Cambridge ESOL √   √ √ √ 

 

3. Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ  

Khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

VN 

IELTS     TOEFL 
TOEIC 

(4 kỹ năng) 

Cambridge 

Exam 
BEC BULATS CEFR 

 

Cấp độ 

4 

5.5 

513   BPT 

183   CBT 

65   iBT 

785 FCE 
Business 

Vantage 
60 B2 

 

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được) 

Ghi chú: Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế phải được gửi trực tiếp từ cơ sở cấp chứng chỉ 

tới Ban xét hồ sơ tuyển sinh. 

 


